MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2021-2022 Môn: NGỮ VĂN - LỚP 12  

MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA

- Thu thập thông tin, đánh giá mức độ đạt được của quá trình dạy học so với yêu cầu đạt chuẩn kiến thức - kỹ năng của chương trình giáo dục.

Nắm bắt khả năng học tập, mức độ phân hóa về học lực của học sinh. Trên cơ sở đó, giáo viên có kế hoạch dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn.

HÌNH THỨC KIỂM TRA

Hình thức: Tự luận

Cách thức: Sử dụng ma trận kiểm tra chung toàn trường
III. THIẾT LẬP MA TRẬN
	NỘI DUNG
	Mức độ cần đạt
	Tổng số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	I. Đọc hiểu
	- Ngữ liệu: Văn bản thơ/ văn xuôi (ngữ liệu ngoài SGK)
	-Phương thức biểu đạt/ Thao tác lập luận  Biện pháp tu từ/ Thể thơ …

-Chi tiết, từ ngữ trong đoạn văn
bản
	Hiểu được ý nghĩa của chi tiết, hình ảnh, câu văn được dùng trong ngữ liệu.
	- Trình bày hiểu biết, suy nghĩ, quan điểm cá nhân về một vấn đề đặt ra trong nội dung ngữ liệu
	
	

	Tổng
	Số câu
	2
	1
	1
	
	4

	
	Số điểm
	1
	1
	1
	
	3

	
	Tỉ lệ
	10%
	10%
	10%
	
	30%

	II. Làm văn

Nghị luận văn học
	 Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi:
- Vợ chồng A Phủ ( Tô Hoài)

- Vợ nhặt ( Kim Lân)

- Rừng xà nu ( Nguyễn Trung Thành)

- Những đứa con trong gia đình ( Nguyễn Thi)

- 
	- Xác định kiểu bài nghị luận, vấn đề cần nghị luận.

- Giới thiệu tác giả, tác phẩm.

- Nhớ được cốt truyện, nhân vật; xác định được chi tiết, sự việc tiêu biểu,...

	- Diễn giải về giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật của truyện hiện đại: vấn đề số phận con người, cảm hứng anh hùng ca và cảm hứng thế sự, tình yêu quê hương đất nước; nghệ thuật xây dựng nhân vật, nghệ thuật xây dựng tình huống truyện, bút pháp trần thuật mới mẻ.

- Lí giải một số đặc điểm cơ bản của truyện hiện đại Việt Nam được thể hiện trong văn bản/đoạn trích.
	- Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt, các thao tác lập luận để phân tích, cảm nhận về nội dung, nghệ thuật của truyện hiện đại Việt Nam.

- Nhận xét về nội dung và nghệ thuật của văn bản/đoạn trích; vị trí và đóng góp của tác giả.


	- So sánh với các tác phẩm khác, liên hệ với thực tiễn; vận dụng kiến thức lí luận văn học để đánh giá, làm nổi bật vấn đề nghị luận.

- Có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh; bài văn giàu sức thuyết phục.
	

	Tổng
	Số câu
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	3
	2
	1
	1
	7

	
	Tỉ lệ
	30%
	20%
	10%
	10%
	70%

	Tổng cộng
	Số câu
	2
	1
	1
	1
	5

	
	Số điểm
	4
	3
	2
	1
	10

	
	Tỉ lệ
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


BẢNG ĐẶC TẢ  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II - NĂM HỌC 2021-2022
                         MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 12 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT
	CÂU
	CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC
	MỨC ĐỘ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	GHI CHÚ

	
	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VD THẤP
	VD CAO
	
	

	1
	Phương thức biểu đạt
	X
	
	
	
	Xác định phương thức biểu đạt chính trong ngữ liệu 
	

	2
	Chi tiết trong đoạn văn/ văn  bản
	X
	
	
	
	Theo tác giả, những “triệu chứng” của thói vô cảm là gì?
	

	3
	Hiểu được vấn đề trong văn bản 
	
	X
	
	
	Anh/ chị hiểu như thế nào về câu nói của Nooc- man Ku- sin: “cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời, sự mất mát lớn nhất là bạn để tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống”?
	

	4
	Ý kiến của bản thân về một vấn đề trong đoạn văn/ văn bản
	
	
	X
	
	Thông điệp sống có ý nghĩa nhất mà anh/ chị rút ra từ văn bản trên?
	

	5
	Viết bài văn NLVH
	
	
	
	             x
	Cảm nhận vẻ đẹp của nhân vật bà cụ Tứ trong đoạn văn sau:
Bà lão cúi đầu nín lặng… con cái chúng mày về sau.”
	


	TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN

TỔ: NGỮ VĂN

         (Đề gồm có 01 trang)
	KIỂM TRA GIỮA KỲ II- NĂM HỌC 2021-2022

Môn: Ngữ văn – Lớp 12

Thời gian làm bài:  90 phút 

(Không kể thời gian giao đề)

                                                   


Phần I: Đọc hiểu (3 điểm)

   Đọc đoạn văn bản sau và thực hiện yêu cầu từ Câu 1 đến Câu 4:

Nếu bước chân vào bất kì bệnh viện nào và hỏi bác sĩ về “bệnh vô cảm”, chắc chắn bạn sẽ không nhận được câu trả lời. Bởi đó là căn bệnh tồn tại ngoài xã hội chứ không phải đơn thuần trên giường bệnh. “Bệnh vô cảm” là tình trạng chai sạn của tâm hồn, là thái độ sống thờ ơ, lãnh đạm trước những gì diễn ra xung quanh mình. Đáng sợ hơn là nó diễn ra ngay cả trước những đau khổ, mất mát của con người. Một ngày, bạn không còn biết yêu thương và cũng không căm ghét, không cảm nhận được hạnh phúc và cũng  không động lòng trước đau khổ, không có khát vọng sống có ý nghĩa… thì ắt hẳn, bạn đang có những “triệu chứng” của căn bệnh vô cảm đáng sợ kia. Nó không làm con người ta đau đớn hay chết đi về thể xác nhưng lại làm trái tim và tâm hồn chết dần trong sự lạnh lẽo. Và phải chăng “cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời, sự mất mát lớn nhất là bạn để tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống” như lời Nooc- man Ku- sin đã khẳng định?
                                                        (Theo Bài tập ngữ văn 12, Tập hai, NXB GD, 2013)
Câu 1: (0,75 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng  trong đoạn trích.
Câu 2: (0,75 điểm) Theo tác giả, những “triệu chứng” của thói vô cảm là gì?
Câu 3: (1,0 điểm) Anh (chị) hiểu như thế nào về câu nói của Nooc- man Ku- sin: “cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời, sự mất mát lớn nhất là bạn để tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống”?
Câu 4: (0,5 điểm) Thông điệp nào trong đoạn trích có ý nghĩa nhất đối với  anh (chị)?
Phần II. Làm văn ( 7 điểm)

Cảm nhận vẻ đẹp của bà cụ Tứ trong đoạn văn sau:
Bà lão cúi đầu nín lặng. Bà lão hiểu rồi. Lòng người mẹ nghèo khổ ấy còn hiểu ra biết bao cơ sự, vừa ai oán xót thương cho số kiếp đứa con mình. Chao ôi, người ta dựng vợ gả chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm nổi, những mong sinh con đẻ cái mở mặt sau này. Còn mình thì… Trong kẽ mắt kèm nhèm của bà rỉ xuống hai dòng nước mắt… Biết rằng chúng nó có nuôi nổi nhau sống qua được cơn đói khát này không.
Bà lão khẽ thở dài ngửng lên, đăm đăm nhìn người đàn bà. Thị cúi mặt xuống, tay vân vê tà áo đã rách bợt. Bà lão nhìn thị và bà nghĩ: Người ta có gặp bước khó khăn, đói khổ này, người ta mới lấy đến con mình. Mà con mình mới có vợ được… Thôi thì bổn phận bà là mẹ, bà đã chẳng lo lắng được cho con… May ra mà qua khỏi được cái tao đoạn này thì thằng con bà cũng có vợ, nó yên bề nó, chẳng may ra ông giời bắt chết cũng phải chịu chứ biết thế nào mà lo cho hết được ?
Bà lão khẽ dặng hắng một tiếng, nhẹ nhàng nói với “nàng dâu mới”:
– Ừ, thôi các con đã phải duyên phải kiếp với nhau, u cũng mừng lòng…
Tràng thở đánh phào một cái, ngực hắn nhẹ hẳn đi. Hắn ho khẽ một tiếng, bước từng bước dài ra sân. Bà cụ Tứ vẫn từ tốn tiếp lời:
– Nhà ta thì nghèo con ạ. Vợ chồng chúng mày liệu mà bảo nhau làm ăn. Rồi ra may ông giời cho khá… Biết thế nào hở con, ai giàu ba họ, ai khó ba đời? Có ra thì rồi con cái chúng mày về sau.

(Trích Vợ nhặt, Kim Lân, Ngữ văn 12, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2020, tr. 28-29)
------------------------Hết--------------------------
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG  DẪN CHẤM

Hướng dẫn chung

 - Thầy cô giáo nắm bắt được nội dung trình bày của học sinh để đánh giá một cách tổng quát bài làm, tránh đếm ý cho điểm. Cần vận dụng linh hoạt Hướng dẫn chấm này

 - Trân trọng những bài viết có cách cảm nhận riêng, trình bày sáng tạo, mới mẻ.

 - Điểm lẻ toàn bài đến 0,25 và làm tròn theo quy định

 B.   Hướng dẫn cụ thể

	PHẦN
	Câu/ý
	Nội dung
	Điểm

	I.

ĐỌC HIỂU: (3đ)
	1
	-Phương thức biểu đạt chính: phương thức nghị luận/ nghị luận
	0,75

	
	2
	Những “triệu chứng” của thói vô cảm: không còn biết yêu thương và cũng không căm ghét, không cảm nhận được hạnh phúc và cũng  không động lòng trước đau khổ, không có khát vọng sống có ý nghĩa
	0,75

	
	3
	Ý nghĩa của câu nói: 
Theo Nooc- man Ku- sin, cái chết không phải là điều đáng sợ nhất mà tâm hồn chai sạn, lụi tàn khiến cuộc sống con người bất hạnh hơn cái chết.
	1,0

	
	4
	Hs có thể trình bày quan điểm cá nhân, thông điệp có ý nghĩa, phù hợp với chuẩn mực đạo đức, thuyết phục.
- Mỗi người cần ý thức sâu sắc về mối nguy hại của bệnh vô cảm để phòng chống căn bệnh này.

- Con người sống cần quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ, yêu thương nhau…
	0,5

	II.

LÀM

VĂN

(7 đ)


	Cảm nhận vẻ đẹp của bà cụ Tứ trong đoạn văn.
	7,0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: mở bài giới thiệu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: vẻ đẹp của nhân vật bà cụ Tứ được thể hiện qua đoạn trích.
	0,5

	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận
Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập  luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng, đảm bảo được những yêu cầu cơ bản sau:
	

	
	* Giới thiệu tác giả Kim Lân, tác phẩm “Vợ nhặt” (0,25) và đoạn trích, vẻ đẹp bà cụ Tứ ( 0,25)
	0,5

	
	* Vẻ đẹp của nhân vật bà cụ Tứ trong đoạn trích:

– Giới thiệu vài nét về cuộc đời, số phận của bà cụ Tứ
 Cuộc đời nghèo khổ, bất hạnh (sống phận mẹ góa con côi ở xóm ngụ cư, con trai lại nhặt được vợ trong nạn đói khủng khiếp). 
– Vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật bà cụ Tứ qua đoạn trích
Chính từ hoàn cảnh sống bi thảm nhất, đoạn văn thắp sáng vẻ đẹp tâm hồn bà cụ Tứ.

+ Giàu tình yêu thương con: day dứt, trăn trở về bổn phận làm mẹ; xót thương số kiếp con trai mình chỉ lấy được vợ trong cảnh đói kém; nhìn thấy trước được những ngày hiện tại chênh vênh của con bằng sự hiểu biết và từng trải; lo lắng đến thắt lòng khi hạnh phúc của con kề bên miệng vực của cái đói và cái chết; hiểu niềm khát khao hạnh phúc của con và mừng lòng khi con tìm được hạnh phúc.

+ Giàu lòng bao dung, nhân hậu: Đồng cảm với người đàn bà đói khổ trước sự lựa chọn bất đắc dĩ bằng ánh mắt cảm thông, thấu hiểu; chấp nhận cưu mang người “vợ nhặt”; cư xử với “nàng dâu mới” bằng suy nghĩ, thái độ, lời nói ân cần, bằng tình người, tình thân ấm áp.

+ Luôn lạc quan, hi vọng ở tương lai và nghị lực sống mãnh liệt: bảo ban, động viên, an ủi các con hướng về một tương lai tốt đẹp; gieo vào lòng các con mình niềm tin cuộc sống, niềm hy vọng đổi đời bằng triết lí dân gian giản dị sâu sắc.

* Nghệ thuật: 

+ Đặt nhân vật vào tình huống độc đáo để nhân vật bộc lộ phẩm chất, tính cách.

+ Miêu tả tâm lí nhân vật tinh tế; ngôn ngữ mộc mạc, giản dị, đậm chất nông thôn và có sự gia công sáng tạo của nhà văn.

+ Cách kể chuyện tự nhiên, hấp dẫn; dựng cảnh sinh động với nhiều chi tiết đặc sắc.
	3,0

1.0



	
	* Đánh giá
– Bà cụ Tứ là nhân vật tiêu biểu cho vẻ đẹp tình người và lòng nhân ái mà Kim Lân muốn gửi gắm.

– Đoạn văn khẳng định tấm lòng nhân đạo, tài năng, cảm hứng nghệ thuật và phong cách sáng tác của một cây bút văn chương xuất sắc.
	0,5

0,5

	
	d. Chính tả, dùng từ đặt câu
Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ đặt câu.
	0,25

	
	đ. Sáng tạo

Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc mới mẻ về vấn đề nghị luận
	0,5

	Tổng điểm 
	10


ĐỀ CHÍNH THỨC








